
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

 
Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Thủ Đức, ngày       tháng 12 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về đánh giá phân loại Quý IV/2023 theo hiệu quả công việc  

đối với thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. 
  

 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị 

quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một 

số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Công văn số 5035/UBND-VX ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện đánh giá, phân loại hàng 

quý theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 

98/2023/QH15 của Quốc hội. 

Trên cơ sở tổng hợp Bản tự đánh giá của thủ trưởng các cơ sở giáo dục công 

lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và đề nghị của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo tại Tờ trình số 2097/TTr-GDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2023,Ủy ban nhân 

dân thành phố Thủ Đức thông báo về kết quả đánh giá, phân loại Quý 

IV/2023(theo danh sách đính kèm)./. 

 

Nơi nhận: 

- Các cơ sở giáo dục công lập; 

- Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Nguyễn Kỳ Phùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH  

ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI QUÝ IV/2023 

CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP 
 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày       tháng 12 năm 2023  

của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ  Đơn vị 

Kết luận của  

Phó chủ tịch 

UBND thành 

phố Thủ Đức 

I Mầm non       

1 Phạm Thị Huệ  Phó hiệu trưởng MN 19/5 Hoàn thành tốt 

2 Trần Ngọc Nhung Phó hiệu trưởng MN An Bình Hoàn thành xuất sắc 

3 Phạm Thị Thanh Tâm Phó hiệu trưởng MN An Phú Hoàn thành tốt 

4 Lâm Nhị Hà Hiệu trưởng MN Bình An Hoàn thành xuất sắc 

5 Nguyễn Thị Kim Phượng Hiệu trưởng MN Bình Trưng Đông Hoàn thành xuất sắc 

6 Trương Thị Thúy Lan Hiệu trưởng MN Cát Lái Hoàn thành xuất sắc 

7 Nguyễn Thị Út Hiệu trưởng MN Hoa Hồng 1 Hoàn thành xuất sắc 

8 Phạm Thị Kim Tuyến  Hiệu trưởng MN Họa Mi Hoàn thành xuất sắc 

9 Nguyễn Thị Dạ Thảo Hiệu trưởng MN Hoa Sen 1 Hoàn thành tốt 

10 Trần Thị Thanh Thúy Hiệu trưởng MN Măng Non Hoàn thành xuất sắc 

11 
Nguyễn Thái Hòa Thiên 

Phương 
Phó Hiệu trưởng MN Sen Hồng 1 Hoàn thành xuất sắc 

12 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Phó hiệu trưởng MN Sơn Ca 1 Hoàn thành xuất sắc 

13 Đoàn Thị Thu Ngân Hiệu trưởng MN Thạnh Mỹ Lợi Hoàn thành xuất sắc 

14 Nguyễn Thị Chi Phó Hiệu trưởng MN Thảo Điền Hoàn thành xuất sắc 

15 Lý Thị Quỳnh Giao Hiệu trưởng MN Vành Khuyên 1 Hoàn thành tốt 

16 Phạm Thị Hồng Kiều Loan Hiệu trưởng MN Vườn Hồng Hoàn thành tốt 

17 Trần Thị Phương Thảo Hiệu trưởng  MN  Hiệp Phú Hoàn thành xuất sắc 

18 Lê Hồng Ngọc Châu Hiệu trưởng  MN Hoa Lan Hoàn thành xuất sắc 

19 Ngô Thị Mỵ Châu Hiệu trưởng  MN Hoa Sen Hoàn thành tốt 

20 Hồ Thị Liên Hiệu trưởng  MN  Hoàng Yến 2 Hoàn thành xuất sắc 

21 Phan Thị Kim Duyên Hiệu trưởng  MN  Long Bình Hoàn thành tốt 

22 Tống Thị Diễm Lê Phó hiệu trưởng  MN  Long Phước Hoàn thành tốt 

23 Lê Thị Minh Châu Phó hiệu trưởng  MN  Long Sơn Hoàn thành xuất sắc 

24 Phạm Thị Mai Hiệu trưởng  MN  Long Thạnh Mỹ Hoàn thành tốt 

25 Trịnh Thị Hồng Loan Hiệu trưởng  MN  Long Trường Hoàn thành xuất sắc 

26 Dương Thị Hồng Đào Hiệu trưởng  MN  Phong Phú Hoàn thành tốt 

27 Nguyễn Thị Tuyến Hiệu trưởng  MN  Phước Bình Hoàn thành xuất sắc 

28 Nguyễn Thị Mai Lý Hiệu trưởng  MN  Sơn Ca 2 Hoàn thành tốt 

29 Kiều Bích Phương   Hiệu trưởng  MN  Tạ Uyên Hoàn thành xuất sắc 

30 Lê Thị Thanh Xuân Hiệu trưởng  MN  Tân Phú Hoàn thành xuất sắc 

31 Lê Thị Tuyết Mai Phó Hiệu trưởng  MN  Tuổi Hoa Hoàn thành xuất sắc 

32 Trần Châu Cẩm Tú Hiệu trưởng  MN  Tuổi Hồng Hoàn thành tốt 

33 Bùi Thị Phương Thảo Hiệu trưởng  MN  Tuổi Ngọc Hoàn thành tốt 

34 Phạm Thị Mai Hoa Hiệu trưởng  MN  Tuổi Thơ Hoàn thành xuất sắc 
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

Kết luận của  

Phó chủ tịch 

UBND thành 

phố Thủ Đức 

Đức 

35 Trần Thị Hoài Hiệu trưởng  MN  Trường Thạnh Hoàn thành xuất sắc 
36 Đặng Thị Thùy Linh Hiệu trưởng  MN  Vàng Anh Hoàn thành xuất sắc 

37 Võ Như Ý Hiệu trưởng  MN Bình Chiểu Hoàn thành tốt 

38 Nguyễn Thị Hồng Điệp Hiệu trưởng  MN Bình Thọ Hoàn thành xuất sắc 

39 Nguyễn Ngọc Thúy Hiệu trưởng  MN Hiệp Bình Chánh Hoàn thành xuất sắc 

40 Hồ Ngọc Hồng Nga Hiệu trưởng  MN Hiệp Bình Chánh 2 Hoàn thành xuất sắc 

41 Phạm Ngọc Kim Loan Hiệu trưởng  MN Hiệp Bình Chánh 3 Hoàn thành tốt 

42 Đào Xuân Chi Phó Hiệu trưởng  MN Hiệp Bình Phước Hoàn thành xuất sắc 

43 Nguyễn Thị Thúy Vinh Phó Hiệu trưởng  MN Hoa Đào Hoàn thành tốt 

44 Nguyễn Thị Anh Đào Hiệu trưởng  MN Hoa Hồng 3 Hoàn thành xuất sắc 

45 Huỳnh Thị Nhi Hiệu trưởng  MN Hoa Mai Hoàn thành xuất sắc 

46 
Hà Thị  Thu Mai  Hiệu trưởng  MN Hoạ Mi 3 Hoàn thành tốt 

Trần Thị Thùy Linh Phó Hiệu trưởng  MN Họa Mi 3 Hoàn thành xuất sắc 

47 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Hiệu trưởng  MN Hoàng Yến 3 Hoàn thành xuất sắc 

48 Nguyễn Thị Ngọc Linh Phó Hiệu trưởng  MN Hương Sen Hoàn thành xuất sắc 

49 Phi Thị Bích Hòa Hiệu trưởng  MN Linh Trung Hoàn thành xuất sắc 

50 Phạm Thị Ngọc Lan Hiệu trưởng  MN Linh Tây Hoàn thành tốt 

51 Ngô Thị Minh Uyên Phó Hiệu trưởng MN Linh Tây Hoàn thành xuất sắc 

52 Lê Nguyễn Ngọc Hạnh Hiệu trưởng  MN Linh Chiểu Hoàn thành tốt 

53 Phí Thị Oanh Hiệu trưởng  MN Linh Xuân Hoàn thành xuất sắc 

54 Trần Đỗ Hoàng Anh Hiệu trưởng  MN Sao Mai Hoàn thành tốt 

55 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Hiệu trưởng  MN Sao Vàng Hoàn thành xuất sắc 

56 Nguyễn Mai Phương Hiệu trưởng  MN Sen Hồng 3 Hoàn thành tốt 

57 Phan Thanh Huyền Hiệu trưởng  MN Sơn Ca 3 Hoàn thành xuất sắc 

58 Phạm Thị Hồng Nga Hiệu trưởng  MN Tam Bình Hoàn thành xuất sắc 

59 Nguyễn Thị Mỹ Yến Hiệu trưởng  MN Tam Phú Hoàn thành xuất sắc 

60 Trịnh Thị Kim Triều Hiệu trưởng  MN Thỏ Ngọc Hoàn thành tốt 

61 Nguyễn Thị Phương Anh Hiệu trưởng  MN  Trường Thọ Hoàn thành xuất sắc 

62 Nguyễn Thụy Nhật Phượng Hiệu trưởng MN Vành Khuyên 3 Hoàn thành tốt 

63 Chu Thị Diện Hiệu trưởng MN An Khánh Hoàn thành xuất sắc 

64 Lê Thị Thúy Vân Hiệu trưởng MN Rạch Chiếc Hoàn thành xuất sắc 

65 Nguyễn Thị Phương Đài Hiệu trưởng MN Tam Đa Hoàn thành tốt 

66 Đinh Thị Xuân Châu Hiệu trưởng MN Phước Long  B Hoàn thành tốt 

67 Hoàng Thị Thu Hường Hiệu trưởng 
 Giáo dục chuyên biệt 

 Thảo Điền 
Hoàn thành tốt 

II Tiểu học      

1 Phạm Thị Thùy Trang Hiệu trưởng TH An Bình Hoàn thành xuất sắc 

2 Nguyễn Thị Ngân Hà Hiệu trưởng TH An Khánh Hoàn thành xuất sắc 

3 Nguyễn Thị Phượng Hiệu trưởng TH An Phú Hoàn thành xuất sắc 

4 Nguyễn Thị Lệ Hằng Hiệu trưởng TH Bình Trưng Đông Hoàn thành tốt 

5 Trần Thị Ngọc Diễm Hiệu trưởng TH Giồng Ông Tố Hoàn thành tốt 

6 Nguyễn Thu Dung Hiệu trưởng TH Huỳnh Văn Ngỡi Hoàn thành tốt 

7 Lại Thị Yên Hiệu trưởng TH Lương Thế Vinh 1 Hoàn thành tốt 

8 Nguyễn Minh Đạo Hiệu trưởng TH Mỹ Thủy Hoàn thành tốt 

9 Nguyễn Kim Thành Hiệu trưởng TH Nguyễn Hiền Hoàn thành tốt 
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Stt Họ và tên Chức vụ  Đơn vị Xếp loại 

10 Phạm Thị Anh Thư Hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Trỗi Hoàn thành xuất sắc 

11 Trần Hồng Diễm Hiệu trưởng TH Thạnh Mỹ Lợi Hoàn thành xuất sắc 

12 Hồng Quang Tuyến Hiệu trưởng TH Nguyễn Thị Tư Hoàn thành xuất sắc 

13 Vũ Như Ngọc Phách Hiệu trưởng TH Bùi Văn Mới Hoàn thành tốt 

14 Phạm Ngọc Lan Hiệu trưởng TH Đinh Tiên Hoàng Hoàn thành tốt 

15 Trần Thị Rần Hiệu trưởng TH Hiệp Phú Hoàn thành tốt 

16 
Ngô Thanh Liên Hiệu trưởng TH Lê Văn Việt Hoàn thành xuất sắc 

Đặng Thị Ánh Minh Phó Hiệu trưởng TH Lê Văn Việt Hoàn thành tốt 

17 Trương Hoài Tâm Hiệu trưởng TH Long Bình Hoàn thành xuất sắc 

18 Bùi Thị Cẩm Mộng Hiệu trưởng TH Long Phước Hoàn thành xuất sắc 

19 Nguyễn Thị Thanh Phước Hiệu trưởng TH Long Thạnh Mỹ Hoàn thành tốt 

20 Nguyễn Thanh Trước Hiệu trưởng TH Nguyễn Minh Quang Hoàn thành xuất sắc 

21 Lê Thị Mộng Thùy Trinh Phó hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Bá Hoàn thành tốt 

22 Nguyễn Thị Kim Trang Hiệu trưởng TH Phạm Văn Chính Hoàn thành xuất sắc 

23 Phan Thanh Phải Hiệu trưởng TH Phú Hữu Hoàn thành xuất sắc 

24 Lê Minh Hiển Hiệu trưởng TH Phước Bình Hoàn thành xuất sắc 

25 Lê Thị Kim Ngân Hiệu trưởng TH Phước Thạnh Hoàn thành xuất sắc 

26 Nguyễn Thị Thùy Trang Hiệu trưởng TH Phong Phú Hoàn thành xuất sắc 

27 Dương Thị Diệp Liễu Hiệu trưởng TH Tạ Uyên Hoàn thành xuất sắc 

28 Trần Thị Hồng Điểm Hiệu trưởng TH Tân Phú Hoàn thành xuất sắc 

29 Nguyễn Thị Thu Hương Hiệu trưởng TH Trần Thị Bưởi Hoàn thành xuất sắc 

30 Lê Thị Ngọc Hạnh Hiệu trưởng TH Trường Thạnh Hoàn thành tốt 

31 Vũ Thị Nga Hiệu trưởng TH Trương Văn Thành Hoàn thành xuất sắc 

32 Trần Thị Thanh Hoàng Hiệu trưởng TH Võ Văn Hát Hoàn thành tốt 

33 Nguyễn Văn Cứng Hiệu trưởng TH Bình Chiểu Hoàn thành tốt 

34 Trần Minh Định Hiệu trưởng TH Bình Quới Hoàn thành tốt 

35 Phạm Thị Nghĩa Hiệu trưởng TH Bình Triệu Hoàn thành tốt 

36 Phan Lê Phi Hiệu trưởng TH Đặng Thị Rành Hoàn thành tốt 

37 Nguyễn Thị Mai Thu Hiệu trưởng TH Đặng Văn Bất Hoàn thành tốt 

38 Dương Thị Lệ Hiệu trưởng TH Đào Sơn Tây Hoàn thành xuất sắc 

39 Nguyễn Tuấn Khanh Hiệu trưởng TH Đỗ Tấn Phong Hoàn thành xuất sắc 

40 Nguyễn Thị Hồng Phúc Hiệu trưởng TH Hiệp Bình Chánh Hoàn thành tốt 

41 Vũ Thị Phương Loan Hiệu trưởng TH Hiệp Bình Phước Hoàn thành tốt 

42 Phan Ngọc Thắm Hiệu trưởng TH Hoàng Diệu Hoàn thành tốt 

43 Tạ Thị Tuyết Mai Hiệu trưởng TH Linh Chiểu Hoàn thành xuất sắc 

44 Phạm Thị Mười Hiệu trưởng TH Linh Đông Hoàn thành xuất sắc 

45 Trần Mỹ Lệ Hiệu trưởng TH Linh Tây Hoàn thành tốt 

46 Thạch Thị Hoàng Anh Hiệu trưởng TH Lương Thế Vinh Hoàn thành xuất sắc 

47 Nguyễn Thị Phước Hiệu trưởng TH Nguyễn Trung Trực Hoàn thành tốt 

48 Hà Thuỵ Thuý Bình Hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Banh Hoàn thành xuất sắc 

49 Trần Mỹ Lệ Hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Lịch Hoàn thành xuất sắc 

50 Huỳnh Ngọc Mỹ Linh Hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Nở Hoàn thành xuất sắc 

51 Nguyễn Trần Kim Hoàng Hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Tây Hoàn thành xuất sắc 

52 Nguyễn Ngọc Hải Đằng Hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Triết Hoàn thành xuất sắc 

53 Huỳnh Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng TH Tam Bình Hoàn thành tốt 

54 Đoàn Thị Huệ Minh Hiệu trưởng TH Thái Văn Lung Hoàn thành xuất sắc 

55 Nguyễn Thị Kim Luyến Hiệu trưởng TH Trần Văn Vân Hoàn thành xuất sắc 

56 
Phan Thị Thu Trang Hiệu trưởng TH Trương Văn Hải Hoàn thành tốt 

Tô Thị Thu Hà Hiệu trưởng TH Trương Văn Hải Hoàn thành tốt 

57 Đỗ Thị Tú Hiệu trưởng TH Từ Đức Hoàn thành tốt 

58 Đỗ Thị Hằng Hiệu trưởng TH Xuân Hiệp Hoàn thành tốt 
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Stt Họ và tên Chức vụ  Đơn vị Xếp loại 

III Trung học cơ sở       

1 Mai Thị Thu Hiệu trưởng THCS An Phú Hoàn thành tốt 

2 
Đặng Quang Trung Hiệu trưởng THCS Bình An Hoàn thành tốt 

Nguyễn Tiến Hiệp Hiệu trưởng THCS Bình An Hoàn thành tốt 

3 Lê Thị Thảo Hiệu trưởng THCS Cát Lái Hoàn thành xuất sắc 

4 Nguyễn Thị Kim Chi Hiệu trưởng THCS Giồng Ông Tố Hoàn thành xuất sắc 

5 Trần Văn Tình Hiệu trưởng THCS Lương Định Của Hoàn thành xuất sắc 

6 Đặng Thị Tuyết Hoài Hiệu trưởng THCS Nguyễn Thị Định Hoàn thành xuất sắc 

7 Nguyễn Tiến Hiệp Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Trỗi Hoàn thành tốt 

7 Đặng Quang Trung Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Trỗi Hoàn thành tốt 

8 Đinh Kim Quy Hiệu trưởng THCS Thạnh Mỹ Lợi Hoàn thành tốt 

9 Nguyễn Thị Thu Hằng Hiệu trưởng THCS Trần Quốc Toản 1 Hoàn thành xuất sắc 

10 Nguyễn Thị Anh Thư Hiệu trưởng  THCS Bình Chiểu Hoàn thành tốt 

11 Lê Thị Lệ Tâm Hiệu trưởng THCS Dương Văn Thì Hoàn thành xuất sắc 

12 Đặng Ngọc Thanh Nhã Hiệu trưởng  THCS Bình Thọ Hoàn thành tốt 

13 Nguyễn Thành Nghệ Hiệu trưởng  THCS Lê Văn Việt Hoàn thành tốt 

14 Lê Quang Vui Hiệu trưởng  THCS Ngô Chí Quốc Hoàn thành tốt 

15 Phan Thị Mỹ Trà Hiệu trưởng  THCS Hiệp Bình Hoàn thành xuất sắc 

16 Nguyễn Thị Cẩm Vân Phó hiệu trưởng  THCS Lê Quí Đôn Hoàn thành tốt 

17 Trương Ngọc Diệp Hiệu trưởng  THCS Trương Văn Ngư Hoàn thành xuất sắc 

18 Hoàng Thị Ngọc Liễu Hiệu trưởng  THCS Linh Đông Hoàn thành xuất sắc 

19 Đặng Thu Hà Hiệu trưởng  THCS Linh Trung Hoàn thành tốt 

20 Pham Quốc Tuấn Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Bá Hoàn thành tốt 

21 Nông Quốc Tuấn Hiệu trưởng  THCS Xuân Trường Hoàn thành tốt 

22 Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng  THCS Tam Bình Hoàn thành tốt 

23 Nguyễn Thị Anh Hiệu trưởng  THCS Thái Văn Lung Hoàn thành tốt 

24 Nguyễn Thị Hoàng Anh Hiệu trưởng THCS Trường Thọ Hoàn thành xuất sắc 

25 Nguyễn Thị Hồng An Hiệu trưởng  THCS Hiệp Phú Hoàn thành xuất sắc 

26 Trà Thanh Loan Hiệu trưởng  THCS Long Bình Hoàn thành tốt 

27 
Nguyễn Thị Mộng Hoa 

Phượng 
Hiệu trưởng  THCS Long Phước Hoàn thành xuất sắc 

28 Lương Văn Lâm Hiệu trưởng  THCS Hưng Bình Hoàn thành tốt 

29 Nguyễn Ngọc Thảo Hiệu trưởng  THCS Long Trường Hoàn thành tốt 

30 Nguyễn Văn Tốt Hiệu trưởng  THCS Phú Hữu Hoàn thành xuất sắc 

31 Đồng Công Hiển Hiệu trưởng  THCS Phước Bình Hoàn thành tốt 

32 Lê Văn Lực Hiệu trưởng  THCS Đặng Tấn Tài Hoàn thành xuất sắc 

33 Trần Nguyễn Quốc Tuấn Hiệu trưởng  THCS Tân Phú Hoàn thành tốt 

34 Trịnh Thị Bích Hằng Hiệu trưởng  THCS Trần Quốc Toản Hoàn thành xuất sắc 

35 Nguyễn Dương Minh Hương Hiệu trưởng  THCS Hoa Lư Hoàn thành xuất sắc 

36 Thái Vân Trang Hiệu trưởng  THCS Tăng Nhơn Phú B Hoàn thành xuất sắc 

37 Phạm Ngọc Lưu Hiệu trưởng  THCS Trường Thạnh Hoàn thành xuất sắc 
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